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1 Đinh Nguyễn Quế Anh Nữ 21/10/2007 Bà Rịa - Vũng Tàu 10A1

2 Lê Quỳnh Anh Nữ 30/01/2007 Thành Phố Hồ Chí Minh 10A1

3 Lê Quỳnh Tú Anh Nữ 15/09/2007 Vĩnh Long 10A1

4 Nguyễn Hà Bảo Anh Nữ 22/10/2007 Bà Rịa - Vũng Tàu 10A1

5 Ngô Công Bảo Nam 18/04/2007 Bà Rịa - Vũng Tàu 10A1

6 Nguyễn Gia Bảo Nam 11/10/2007 Đồng Nai 10A1

7 Thang Băng Băng Nữ 06/12/2007 Thành Phố Hồ Chí Minh 10A1

8 Trịnh Dương Y Bình Nữ 25/11/2007 Bà Rịa - Vũng Tàu 10A1

9 Bạch Ngọc Minh Châu Nữ 24/11/2007 Bà Rịa-Vũng Tàu 10A1

10 Vũ Lê Minh Diệu Nữ 07/09/2007 Bà Rịa - Vũng Tàu 10A1

11 Hoàng Bùi Mỹ Duyên Nữ 17/08/2007 Bà Rịa - Vũng Tàu 10A1

12 Hồ Trịnh Quỳnh Giang Nữ 05/02/2007 Bà Rịa - Vũng Tàu 10A1

13 Hà Thị Minh Khuê Nữ 11/07/2007 Bà Rịa - Vũng Tàu 10A1

14 Bùi Minh Kỳ Nam 17/01/2007 Bà Rịa - Vũng Tàu 10A1

15 Trần Khánh Linh Nữ 22/06/2007 Đồng Nai 10A1

16 Trần Ngọc Minh Nam 27/12/2007 Bà Rịa - Vũng Tàu 10A1

17 Ngô Nguyễn Nhật Mỹ Nữ 17/10/2007 Thành phố Hồ Chí Minh 10A1

18 Nguyễn Phương Nam Nữ 04/04/2007 Bà Rịa - Vũng Tàu 10A1

19 Nguyễn Trần Bảo Ngân Nữ 01/01/2007 Bà Rịa - Vũng Tàu 10A1

20 Lê Đình Nghĩa Nam 17/11/2007 Hậu Giang 10A1

Danh sách này có 20 học sinh.
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1 Nguyễn Hoàng Nhật Phương Nữ 03/01/2007 Bà Rịa - Vũng Tàu 10A1

2 Văn Hoàng Khả Phương Nữ 10/08/2007 Bà Rịa - Vũng Tàu 10A1

3 Tôn Nữ Dạ Thảo Nữ 10/02/2007 Bà Rịa - Vũng Tàu 10A1

4 Lê Quang Thịnh Nam 22/09/2007 Bà Rịa - Vũng Tàu 10A1

5 Trần Nguyễn Minh Thư Nữ 18/03/2007 Bà Rịa - Vũng Tàu 10A1

6 Phạm Thị Huyền Trang Nữ 15/01/2007 Bà Rịa - Vũng Tàu 10A1

7 Trần Huyền Trang Nữ 22/08/2007 Bà Rịa - Vũng Tàu 10A1

8 Trần Võ Quỳnh Trâm Nữ 04/02/2007 Thành phố Hồ Chí Minh 10A1

9 Nguyễn Ngọc Phương Trinh Nữ 02/03/2007 Bà Rịa - Vũng Tàu 10A1

10 Nguyễn Thị Trinh Nữ 30/01/2007 Đồng Nai 10A1

11 Lê Đình Trọng Nam 17/11/2007 Hậu Giang 10A1

12 Nguyễn Lê Nhật Tuyền Nữ 19/02/2007 Quảng Ngãi 10A1

13 Hoàng Thị Phương Uyên Nữ 14/11/2007 Bà Rịa - Vũng Tàu 10A1

14 Nguyễn Phương Uyên Nữ 31/12/2007 Bà Rịa - Vũng Tàu 10A1

15 Dương Nguyễn Tường Vy Nữ 23/04/2007 Thành phố Hồ Chí Minh 10A1

16 Ngô Tường Vy Nữ 01/01/2007  Bà Rịa - Vũng Tàu 10A1

17 Nguyễn Phạm Như Ý Nữ 21/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh 10A1

Danh sách này có 17 học sinh.
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